
STT Họ và Tên Nam Nữ Số CMND

Ngày/tháng/ 

năm cấp 

CMND

Nơi cấp CMND Đơn vị Địa chỉ Điểm Kết quả

1
Nguyễn Mạnh 

Trƣờng
x 230922657 26/06/2009 Công an tỉnh Gia Lai 

Quận Thủ 

Đức, thành 

phố Hồ Chí 

28 Đạt

2 Trƣơng Thị Hồng Ni x 025342974 11/01/2011
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh 

Quận 3, 

thành phố Hồ 

Chí Minh

29 Đạt

3
Dƣơng Thị Phƣợng 

Thấm
x 221401527 06/12/2012 Công an tỉnh Phú Yên 

Tỉnh Phú 

Yên
28 Đạt

4 Lê Thoại An x 225320530 11/08/2004 Công an tỉnh Khánh Hòa 
Tỉnh Khánh 

Hòa
29 Đạt

5 Võ Anh Trúc x 025970066 29/12/2014
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh 

Quận 4, 

thành phố Hồ 

Chí Minh

24 Đạt

6 Phan Thị Thu Thảo x 264547563 24/11/2017 Công an tỉnh Ninh Thuận 

Quận 10, 

thành phố Hồ 

Chí Minh

28 Đạt

7 Bùi Thế Minh x 079079000038 08/12/2015
Cục Cảnh sát ĐKQL cƣ 

trú và DLQG về dân cƣ 

Quận 8, 

thành phố Hồ 

Chí Minh

27 Đạt

8 Bùi Ngọc Oanh x 023219649 22/04/2008
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh 

Quận 8, 

thành phố Hồ 

Chí Minh

29 Đạt

9 Lê Thị Thu Vân x 023439716 28/05/2013
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh 

Quận 11, 

thành phố Hồ 

Chí Minh

28 Đạt

10 Huỳnh Thị Cẩm Hà x 022587904 27/07/2011
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh 

Quận 11, 

thành phố Hồ 

Chí Minh

27 Đạt

11 Huỳnh Chân Giàu x 025481989 03/09/2011
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh 

Quận 11, 

thành phố Hồ 

Chí Minh

30 Đạt
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12
Nguyễn Thị Thu 

Phƣơng
X 273676385 6/16/2014

Công an tỉnh Bà Rịa - 

Vũng Tàu

CÔNG TY 

TNHH KIN 

WIN

446/44 

Nguyễn Thái 

Sơn, Phƣờng 

5, quận Gò 

Vấp

26 Đạt

13 Lê Thị Hoa x 174901742 1/17/2012 Công an tỉnh Thanh Hóa 30 Đạt

14 Trần Thị Ngọc Thắm x 272962279 6/11/2018 Công an tỉnh Đồng Nai 29 Đạt

15 Phạm Văn Thiện x 272812253 5/16/2016 Công an tỉnh Đồng Nai 26 Đạt

16 Lê Văn Vạn x 363883713 12/6/2012 Công an tỉnh Hậu Giang 23
Không 

Đạt

17 Nhan Mỹ Phụng X 024403811 20/01/2009
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh 

CÔNG TY 

TNHH SẢN 

XUẤT KINH 

DOANH 

THƢƠNG 

MẠI THỰC 

PHẨM KIM 

HỶ PHÚC

A5/152D 

Đƣờng Láng 

Le Bàu Cò, 

Ấp 1, Xã Tân 

Nhựt, huyện 

Bình Chánh

28 Đạt

20
Nguyễn Thị Hồng 

Hạnh
 X 023827298 22/09/2011

Công an thành phố Hồ Chí 

Minh 
27 Đạt

21 Nguyễn Quý Công X  077087002435 9/7/2018
Cục Cảnh sát ĐKQL cƣ 

trú và DLQG về dân cƣ 
28 Đạt

CÔNG TY 

TNHH 

THỰC 

PHẨM HOA 

LAN

686/20 Cách 

Mạng Tháng 

8, Phƣờng 5, 

quận Tân 

Bình

CÔNG TY 

TNHH HNJ 

VIỆT NAM

8A/11D1 

Thái Văn 

Lung, 

phƣờng Bến 

Nghé, Quận 1
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22 Hồ Thị Ngọc Nƣơng x 080168000213 12/26/2016

Cục trƣởng cục cảnh sát 

ĐKQL và  DLQG về dân 

cƣ

CÔNG TY 

TNHH ĐIỆN 

TỬ MINH 

HÙNG

771 -773 

Trƣờng 

Chinh, 

Phƣờng Tây 

Thạnh, Quận 

Tân Phú

27 Đạt

24
Nguyễn Thị Thanh 

Liễu
x 212687763 29/10/2018 Công an tỉnh Quảng Ngãi 28 Đạt

25 Trần Tấn Huy x 025850902 28/03/2014
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
29 Đạt

26 Nguyễn Thanh Liêm x 079097006531 21/01/2019
Cục Cảnh sát ĐKQL cƣ 

trú và DLQG về dân cƣ
26 Đạt

27
Nguyễn Trƣờng 

Khanh
x 381734655 23/08/2012 Công an tỉnh Cà Mau 22

Không 

Đạt

28 Đặng Thị Diểm x 321508849 11/05/2010 Công an tỉnh Bến Tre 26 Đạt

29 Lữ Thị Kim Trầm x 241548907 13/04/2018 Công an tỉnh Đắk Lắk 27 Đạt

31 Nguyễn Thị Lẹ x 301374691 07/06/2006 Công an tỉnh Long An 27 Đạt

32 Hồ Thị Ngọc Linh x 264526919 21/03/2016 Công an tỉnh Ninh Thuận 25 Đạt

33 Nguyễn Thị Hồng x 038193008847 10/12/2018
Cục Cảnh sát ĐKQL cƣ 

trú và DLQG về dân cƣ
29 Đạt

34
Nguyễn Thị Hồng 

Hóa
x 245343627 4/1/2015 Công an tỉnh Đắk Nông 29 Đạt

35 Phan Mai Đình Huy x 272440459 31/03/2011 Công an tỉnh Đồng Nai 27 Đạt
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36
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung
x 281363067 12/02/2019 Công an tỉnh Bình Dƣơng 30 Đạt

38 Nguyễn Thị Ngọc Ly x 272818302 22/04/2016 Công an tỉnh Đồng Nai 26 Đạt

40 Lê Nguyễn Bảo Trân x 025233123 08/03/2010
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
28 Đạt

41 Du Tuyết San x 079197005644 03/05/2018
Cục Cảnh sát ĐKQL cƣ 

trú và DLQG về dân cƣ
28 Đạt

42 Lê Ngọc Anh Thƣ x 026051213 27/07/2015
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
28 Đạt

43 Nguyễn Thị Hiền x 023062394 16/10/2014
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
27 Đạt

44 Lê Thu Hiền X 212261325 6/8/2007 Công an tỉnh Quảng Ngãi 28 Đạt

45 Phạm Ngọc Trƣờng X 321720868 5/9/2013 Công an tỉnh Bến Tre 29 Đạt

46 Võ Huỳnh Tín X 261217740 2/5/2007 Công an tỉnh Bình Thuận 29 Đạt

47 Trần Thanh Dƣơng X 083201000278 7/6/2018
Cục Cảnh sát ĐKQL cƣ 

trú và DLQG về dân cƣ
24 Đạt

48 Sơn Thị Thùy Linh X 366311098 28/4/2017 Công an tỉnh Sóc Trăng 28 Đạt

49 Ngô Thị Kim Thoa X 082185000777 31/7/2018
Cục Cảnh sát ĐKQL cƣ 

trú và DLQG về dân cƣ
28 Đạt

50
Nguyễn Hoàng Thúy 

Vy
X 024347875 12/7/2005

Công an thành phố Hồ Chí 

Minh 
27 Đạt

51 Nguyễn Văn Hành X 381490426 1/9/2017 Công an tỉnh Cà Mau 24 Đạt

CÔNG TY 

TNHH MỘT 

THÀNH 

VIÊN BÁNH 

BRODARD

11 Nguyễn 

Thiệp, 

phƣờng Bến 

Nghé, Quận 1

CHI NHÁNH 

CÔNG TY 

TNHH MTV 

BÁNH KẸO 

Á CHÂU

282B Lê Văn 

Sỹ, Phƣờng 

14, Quận 3
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52
Nguyễn Thị Thu 

Huyền
X 311620016 14/3/2012 Công an tỉnh Tiền Giang 26 Đạt

53
Nguyễn Hoài Nam

x
079082006747

8/9/2017
Cục Cảnh sát ĐKQL cƣ 

trú và DLQG về dân cƣ
28 Đạt

54
Võ Thị Huyền Trúc

X
312122811

7/10/2009
Công an tỉnh Tiền Giang 

28 Đạt

55
Nguyễn Hoàng Nhân

X
079095006412

29/8/2017
Cục Cảnh sát ĐKQL cƣ 

trú và DLQG về dân cƣ
27 Đạt

56
Huỳnh Thị Nhƣ

X
334908093

12/3/2013
Công an tỉnh Trà Vinh 

28 Đạt

57
Nguyễn Thị Thanh 

Thảo
x 068182000015 27/01/2016 Cục Cảnh sát ĐKQL cƣ trú và DLQG về dân cƣ 27 Đạt

58 Tseng Hsien Quy x 080096000056 30/11/2016
Cục Cảnh sát ĐKQL cƣ 

trú và DLQG về dân cƣ
26 Đạt

59 Fa Ti Mah x 334860328 21/07/2011 Công an tỉnh Trà Vinh 26 Đạt

60 Huỳnh Chí Cƣờng x 385287997 15/08/2017 Công an tỉnh Bạc Liêu 29 Đạt

61 Trần Thị Diễm Trinh x 079300011409 28/11/2017 Cục Cảnh sát ĐKQL cƣ trú và DLQG về dân cƣ 22
Không 

Đạt

62 Lê Minh Tân x 272021597 01/11/2014 Công an tỉnh Đồng Nai 28 Đạt

64 Lê Thành Minh x 091093000232 22/02/2017 Cục Cảnh sát ĐKQL cƣ trú và DLQG về dân cƣ 22
Không 

Đạt

65 Phan Tấn Hào x 273668093 21/11/2013 Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 26 Đạt

68 Võ Tiến Đạt x 025417743 25/04/2015 Công an thành phố Hồ Chí Minh 28 Đạt

CHI NHÁNH 

CÔNG TY 

TNHH MTV 

BÁNH KẸO 

Á CHÂU

282B Lê Văn 

Sỹ, Phƣờng 

14, Quận 3

CÔNG TY 

TNHH ĐẦU 

TƢ PHÁT 

TRIỂN KINH 

DOANH 

TOÀN 

THẮNG

8 Đƣờng Số 

3, Khu Dân 

Cƣ Đại Phúc

Công ty Cổ 

Phần Trung 

Tâm Thƣơng 

Mại Lotte 

Việt Nam

469 Ngyễn 

Hữu Thọ, 

phƣờng Tân 

Hƣng, Quận 

7
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69 Đặng Thị Kim Thoa X 212751418 23/02/2016 Công an tỉnh Quảng Ngãi 30 Đạt

70 Đỗ Thị Thu Hà X 212665059 14/05/2011 Công an tỉnh Quảng Ngãi 29 Đạt

71 Hoàng Hải Ngân X 186204553 29/03/2016 Công an tỉnh Nghệ An 26 Đạt

73 Phạm Thị Tầng X 025757561 19/06/2013 Công an thành phố Hồ Chí Minh 30 Đạt

74 Đặng Thị Mai Kiều X 352251548 18/03/2010 Công an tỉnh An Giang 21
Không 

Đạt

75 Hồ Quốc Thìn X 205225565 15/04/2017 Công an tỉnh Quảng Nam 27 Đạt

76 Mai Thị Mùi X 194428261 30/01/2016 Công an tỉnh Quảng Bình 27 Đạt

77
Nguyễn Ngọc 

Khƣơng
X 230855071 27/06/2007 Công an tỉnh Gia Lai 29 Đạt

78 Nguyễn Thanh Hằng X 281136605 04/06/2012 Công an tỉnh Bình Dƣơng 24 Đạt

80
Nguyễn Thị Kim 

Thảo
X 280815150 25/05/2013 Công an tỉnh Bình Dƣơng 28 Đạt

CÔNG TY 

TNHH MỘT 

THÀNH 

VIÊN KHO 

VẬN SÀI 

GÒN CO.OP

199-205 

Nguyễn Thái 

Học, phƣờng 

Phạm Ngũ 

Lão, Quận 1
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81 Nguyễn Thoại Mỹ X 365963640 06/09/2017 Công an tỉnh Sóc Trăng 27 Đạt

82 Phạm Văn Cao X 187798083 04/04/2017 Công an tỉnh Nghệ An 26 Đạt

84 Võ Thị Mộng Tuyền X 221351227 02/11/2010 Công an tỉnh Phú Yên 28 Đạt

86 Bùi Hữu Lợi X 352335283 21/01/2017 Công an tỉnh An Giang 30 Đạt

87 Tạ Thị Kim Huệ X 273574297 18/10/2011 Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 28 Đạt

88 Huỳnh Đăng Khoa X 024281193 12/07/2004 Công an thành phố Hồ Chí Minh 26 Đạt

89 Lê Đức Luận X 025028456 08/08/2009 Công an thành phố Hồ Chí Minh 27 Đạt

90 Nguyễn Hồng Diễm  X 022326718 20/08/2015
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
29 Đạt

91
Nguyễn Đình Hƣng 

Thịnh
X 025704799 20/08/2015

Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
29 Đạt

92 Trần Hoàng Mai X 025711717 10/10/2013
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
29 Đạt

93 Trịnh Thành Luân 281030560 18/11/2015 Công an tỉnh Bình Dƣơng đk lẻ 27 Đạt

CÔNG TY 

TNHH MỘT 

THÀNH 

VIÊN KHO 

VẬN SÀI 

GÒN CO.OP

199-205 

Nguyễn Thái 

Học, phƣờng 

Phạm Ngũ 

Lão, Quận 1

CÔNG TY 

TNHH SX 

TM PHÚC 

AN NAM

29/23/10 

Hoàng Quốc 

Việt, phƣờng 

Phú Thuận, 

Quận 7
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94
Trƣơng Thị Hồng 

Phƣợng
X 022949858 17/9/2007

Công an thành phố Hồ Chí 

Minh 
28 Đạt

96 Nguyễn Huy Hải X 024393191 22/9/2009
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh 
27 Đạt

KT. TRƯỞNG PHÒNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Đặng Mỹ Linh

CHUYÊN VIÊN CHẤM THI

CÔNG TY 

TNHH MTV 

SÀI GÒN 

CO.OP 

NHIÊU LỘC

Cao ốc Screc, 

974A Trƣờng 

Sa, Phƣờng 

12, Quận 3


